
ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày  28  tháng  11  năm 2011

LỊCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TẠO NGUỒN NĂM 2011

Vị trí dự tuyển: giảng viên
Thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00 ngày 04/12/2011
Đại điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên
Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên
ngành

Vị trí dự tuyển Môn dự tuyển Ghi chú

1 Hoàng Như Thọ 1984 Nam Khá Quần vợt Quần vợt Quần vợt

2 Vũ Văn Dũng 1988 Nam Giỏi Điền kinh Điền kinh Nhảy cao

3 Trần Trung Kiên 1982 Nam Khá Điền kinh Điền kinh Chạy ngắn

4 Nguyễn Lê Minh Huy 1987 Nam Khá Cầu lông Cầu lông Cầu lông

5 Nguyễn Văn Chiến 1988 Nam Khá
SP TC -
GDQP

dạy SV
không chuyên

Nhảy cao

6 Trần Vương Phương Loan 1985 nữ Khá
SP TC -
GDQP

dạy SV
không chuyên

Nhảy cao

( Danh sách gồm có 06 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC
(Đã ký)

Trần Phúc
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LỊCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TẠO NGUỒN NĂM 2011

Vị trí dự tuyển: giảng viên
Thời gian: Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00 ngày 04/12/2011
Đại điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên
Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên
ngành

Vị trí dự
tuyển Môn dự tuyển Ghi chú

1 Trần Văn Nhân 1985 Nam Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Nhảy cao

2 Lê Thị Uyên Phương 1987 nữ Giỏi Võ thuật dạy SV
không chuyên

Nhảy cao

3 Trương Thị Vân 1988 nữ Khá Cầu lông dạy SV
không chuyên

Nhảy cao

4 Nguyễn Đăng Hào 1988 Nam Giỏi Bóng
chuyền

dạy SV
không chuyên

Bóng chuyền

5 Ngô Trí Linh 1987 Nam Khá
SP TC -
GDQP

dạy SV
không chuyên

Bóng chuyền

6 Lê Hữu Tuyến 1987 Nam Khá
SP TC -
GDQP

dạy SV
không chuyên

Bóng chuyền

( Danh sách gồm có 06 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC
(Đã ký)

Trần Phúc
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LỊCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TẠO NGUỒN NĂM 2011

Vị trí dự tuyển: giảng viên
Thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00 ngày 05/12/2011
Đại điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên
Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên
ngành

Vị trí dự tuyển Môn dự
tuyển Ghi chú

1 Nguyễn Phong Duy 1987 Nam Khá
SP TC -
GDQP

dạy SV
không chuyên

Bóng đá

2 Vương Vũ Hải 1984 Nam Khá Bóng đá dạy SV
không chuyên

Bóng đá

3 Phan Đình Hưng 1988 Nam Khá Võ thuật dạy SV
không chuyên

Bóng đá

4 Cao Thái Ngọc 1988 Nam Khá Bơi lội dạy SV
không chuyên

Bóng đá

5 Hồ Đắc Minh Tuấn 1988 Nam Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Bóng đá

6 Nguyễn Thanh Nguyên 1988 Nam Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Bóng ném

( Danh sách gồm có 06 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC
(Đã ký)

Trần Phúc
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Vị trí dự tuyển: giảng viên
Thời gian: Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00 ngày 05/12/2011
Đại điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên
Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên
ngành

Vị trí dự tuyển Môn dự
tuyển Ghi chú

1 Huỳnh Đình Long 1988 Nam Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Chạy ngắn

2 Võ Thị Minh 1989 nữ Giỏi Điền kinh dạy SV
không chuyên

Chạy ngắn

3 Lê Thị Liên 1987 nữ Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Chạy ngắn

4 Phạm Văn Hiếu 1987 Nam Khá SP GDTC
dạy SV

không chuyên
Chạy ngắn

5 Trương Thị Hoài Trâm 1989 nữ Khá Võ thuật dạy SV
không chuyên

Chạy ngắn

6 Hoàng Văn Trí 1987 Nam Khá Bơi lội dạy SV
không chuyên

Chạy ngắn

( Danh sách gồm có 06 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC
(Đã ký)

Trần Phúc
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LỊCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TẠO NGUỒN NĂM 2011

Vị trí dự tuyển: chuyên viên tạo nguồn các Tổ công tác
Thời gian: Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 ngày 03/12/2011
Đại điểm: phòng 39 Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên ngành

Vị trí dự tuyển Ghi chú

1 Trần Thái Bình 1987 Nam Khá Quản lý TDTT Đào tạo - CTSV

2 Lê Thị Lệ Cầm 1987 nữ Giỏi
Giáo dục

chính trị
Đào tạo - CTSV

3 Trần Thị Giang 1987 nữ Giỏi Triết Đào tạo - CTSV

4 Ngô Sỹ Hà 1984 Nam TB Khá Tin học Đào tạo - CTSV

5 Lê Thị Hoàng Hải 1984 nữ Khá
Điện tử -

Viễn thông
Đào tạo - CTSV

6 Lê Hữu Hải 1988 Nam Khá Văn hóa học Đào tạo - CTSV

7 Nguyễn Thị Minh Hòa 1986 nữ Khá Tin học Đào tạo - CTSV

8 Hoàng Thị Thanh Lan 1987 nữ Khá Kinh tế chính trị Đào tạo - CTSV

9 Võ Thị Mai 1988 nữ Khá Quản lý Văn hóa Đào tạo - CTSV

10 Trần Thị Phương Nguyệt 1988 nữ Khá
Đông phương

học
Đào tạo - CTSV

11 Đặng Thị Nhung 1987 nữ TB Khá SP tiếng Pháp Đào tạo - CTSV

12 Nguyễn Bích Thảo 1988 nữ Khá Tài chính - Đào tạo - CTSV



Ngân hàng

13 Văn Khánh Trình 1986 Nam Khá Lịch sử Đào tạo - CTSV

14 Phạm Xuân Trung 1988 Nam Khá
Việt Nam học

( địa lý Du lịch)
Đào tạo - CTSV

15 Đặng Ngọc Bảo Uyên 1988 nữ TB Khá Tin học Đào tạo - CTSV

(Danh sách gồm có 15 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC

(Đã ký)

Trần Phúc
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Vị trí dự tuyển: chuyên viên tạo nguồn các Tổ công tác
Thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 ngày 03/12/2011
Đại điểm: phòng 39 Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ( 52 Hồ Đắc Di - TP. Huế)

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính

Xếp loại
học lực

Ngành/
chuyên ngành

Vị trí
dự tuyển Ghi chú

1 Phạm Thị Giang 1985 nữ TB Khá SP tiếng Pháp Khảo thí -
ĐBCLGD

2 Trần Thị Bích Hạnh 1988 nữ TB Khá Vật lý Khảo thí -
ĐBCLGD

3 Tô Thị Hiền 1986 nữ Khá Lịch sử Khảo thí -
ĐBCLGD

4 Lê Thị Hiện 1989 nữ Giỏi Quản lý giáo dục Khảo thí -
ĐBCLGD

5 Trần Thị Luận 1983 nữ Khá Tâm lý giáo dục Khảo thí -
ĐBCLGD

6 Phan Thị Lệ Thu 1988 nữ Giỏi Giáo dục
chính trị

Khảo thí -
ĐBCLGD

7 Võ Thị Hằng Thu 1986 nữ Khá
Công nghệ
Môi trường

Khảo thí -
ĐBCLGD

8 Bùi Anh Tuấn 1988 Nam Khá
Quản trị

kinh doanh
Khảo thí -
ĐBCLGD

9 Nguyễn Thị Hồng 1986 nữ Khá QL Văn hóa Quản lý
 KH - ĐN

10 Phan Thanh Hùng 1988 Nam Giỏi Ngôn ngữ Quản lý
 KH - ĐN

11 Lê Thị Hoài Thanh 1984 nữ Khá SP tiếng Trung Quản lý
 KH - ĐN

12 Hoàng Minh Hải 1987 Nam TB Hệ thống điện Sửa chữa điện,
nước



13 Trương Tuấn Nguyên 1982 Nam TB Khá
Điện CN và

dân dụng
Sửa chữa điện,

nước

14 Nguyễn Anh Quốc 1987 Nam TB Khá
Điện CN và

dân dụng
Sữa chữa điện,

nước
15 Nguyễn Thị Điệp 1990 nữ Khá Điều dưỡng Y tế cơ quan
16 Nguyễn Thị Phương 1990 nữ Giỏi Điều dưỡng Y tế cơ quan
17 Ngô Thị Sưa 1990 nữ Khá Điều dưỡng Y tế cơ quan

(Danh sách gồm có 17 ứng viên)

Q. KHOA TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Hoàng Phúc

TỔ TRƯỞNG TỔ TC - HC

(Đã ký)

Trần Phúc


